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	CHÍNH PHỦ

Số:         /2019/NĐ-CP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2019

	DỰ THẢO 1
	


NGHỊ ĐỊNH
Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non
ở khu vực khi công nghiệp, khu chế xuất

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục (sửa đổi) ngày     tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định một số chính sách chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất.

2. Nghị định này áp dụng đối với trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất, có cha mẹ đang làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất;  các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Chính sách đối với trẻ em
1. Đối tượng được hưởng: Trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất, có cha mẹ đang làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất 

2. Nội dung và thời gian hỗ trợ: ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để duy trì bữa ăn trưa tại trường và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ. Thời gian hưởng tính theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.
3. Mức hỗ trợ: 
- Hỗ trợ ăn trưa: bằng 10% mức lương cơ sở/tháng ;
- Hỗ trợ chi phí học tập: 100.000 đồng/tháng.
Điều 3. Chính sách đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất
1. Được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo hình thức cho thuê đất, miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê ở tất cả các địa bàn, kể cả đất tại các đô thị để xây dựng trường mầm non phục vụ con công nhân.

2. Tiền đầu tư xây dựng trường được khấu trừ trước tính thuế cho doanh nghiệp.

Điều 4. Chính sách đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất
1. Được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo hình thức cho thuê đất, miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê ở tất cả các địa bàn, kể cả đất tại các đô thị để xây dựng trường mầm non phục vụ con công nhân.

2. Được ưu đãi về tín dụng, vay vốn tín dụng hỗ trợ đầu tư tại Ngân hàng phát triển.

Điều 5. Chính sách đầu tư xây dựng trường mầm non
1. Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê để thành lập cơ sở GDMN ngoài công lập phục vụ con công nhân, được miễn hoàn toàn tiền thuê đất và cơ sở vật chất trong thời gian hoạt động.

2. Điều kiện được hưởng: cơ sở GDMN ngoài công lập nhận trẻ là con công nhân trong KCN, KCX; mức học phí đủ chi phí bù đắp hoạt động thường xuyên, không tính chi phí đầu tư. 

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách và nhu cầu về trường lớp mầm non dành cho con công nhân thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình xã hội hóa hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê.
Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ mầm non được cân đối trong dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm của các địa phương.

Ngân sách Trung ương thực hiện hỗ trợ cho các địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 7. Trách nhiệm của các bộ, ngành

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định này.

b) Tổ chức, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Nghị định này, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính

a) Bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách đối với trẻ em quy định tại Điều 3 Nghị định này. 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách đối với kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Điều 3 Nghị định này đồng thời với quy trình lập dự toán ngân sách hàng năm.

c) Hướng dẫn việc thực hiện chính sách quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này.
3. Các bộ, ngành liên quan: trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định này.

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có trách nhiệm phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định này.

2. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, mạng lưới cơ sở GDMN trong đó có GDMN công lập và ngoài công lập theo hướng hiệu quả, phù hợp; đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trường lớp đáp ứng nhu cầu đến trường của con công nhân làm việc ở các KCN,KCX, nâng cao chất lượng GDMN; 

3. Ưu tiên dành quỹ đất cho giáo dục, đặc biệt là GDMN khi triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp tại địa phương; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến thủ tục hành chính chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng các cơ sở GDMN
Điều 9. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2019.

2. Trong trường hợp một nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ thì tổ chức, cá nhân thụ hưởng được lựa chọn một chính sách hỗ trợ cao nhất.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG


Nguyễn Xuân Phúc


Phụ lục 1
(Kèm theo Nghị định số      /2019/NĐ-CP  ngày     tháng    năm 2019 của Chính phủ)


Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Trường: ................................................

DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA (Thuộc đối tượng quy định tại khoản …………….Nghị định số      /2016/NĐ-CP  ngày     tháng    năm 2016 của Chính phủ)








 Đơn vị tính: nghìn đồng
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Số tiền được hỗ trợ/tháng
	Số tháng
	Kinh phí hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Phụ lục 2
(Kèm theo Nghị định số      /2019/NĐ-CP  ngày     tháng    năm 2019 của Chính phủ)


UBND quận/huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO

Đơn vị tính: nghìn đồng

	TT
	Tên cơ sở giáo dục mầm non
	Thuộc xã
	Số lượng
	Kinh phí hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	Công lập
	Ngoài công lập
	Công lập
	Ngoài công lập
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 3
(Kèm theo Nghị định số      /2019/NĐ-CP  ngày     tháng    năm 2019 của Chính phủ)


Uỷ ban nhân dân tỉnh/TP ....

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO

Đơn vị tính: nghìn đồng.
	TT
	Tên huyện
	Số lượng (cháu)
	Kinh phí hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	Công lập
	Ngoài công lập
	Công lập
	Ngoài công lập
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


